Tiến Đạt
BẢNG DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ MINI 

NAM GIÁO VIÊN NGÀNH GD&ĐT THÀNH PHỐ LẦN THỨ 21 – NĂM 2020

ĐƠN VỊ: CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
* Họ và tên Chỉ đạo viên (Lãnh đạo đội): Lâm Viết Dũng

Chức vụ ở cơ quan: Chủ tịch Công đoàn Trường CĐ LTT .Số ĐTDD: 0902484979
* Họ và tên Huấn luyện viên: Nguyễn Phú Tân

Chức vụ ở cơ quan: Giảng viên Khoa KHCB. Số ĐTDD: 0932169199

* Màu áo của Đội: Xanh
	TT
	Họ tên - Năm sinh
	Chức vụ
	Biên chế-HĐ Sở
	Hợp đồng trường

Số sổ BHXH
	Số áo,

Size giầy 
	ĐVCĐ
	Ghi chú 

(Dán hình VĐV)

	1
	Ngô Thanh Điền

12/09/1979
	Giảng viên
	Biên chế
	0202192376
	7/40
	x
	[image: image1.jpg]




	2
	Giang Phi Hùng

16/12/1983
	Giảng viên
	Biên chế
	0207272975
	9/42
	x
	[image: image2.jpg]




	3
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc

29/03/1972
	Giảng viên
	Biên chế
	0298022617
	1/38
	X
	[image: image3.jpg]





	4


	Đỗ Văn Trong

06/10/1982
	Nhân viên
	Biên chế
	0205087400
	11/43
	x
	[image: image4.jpg]





	5
	Nguyễn Chí Nhân

22/02/1978
	Trưởng Phòng KT-ĐBCL
	Biên chế
	0203318108
	10/40


	x
	[image: image5.jpg]




	6
	Nguyễn Thanh Hiền

08/05/1986
	Nhân viên
	Hợp đồng
	7909347978
	18/40
	x
	[image: image10.jpg]




	7
	Cao Văn Tuấn

02/12/1988
	Giảng viên
	Biên chế
	7938716707
	20/40
	x
	[image: image6.jpg]




	8
	Lê Thái Hùng

21/12/1974
	Giảng viên
	Biên chế
	0296009808
	8/39
	x
	[image: image7.jpg]




	9
	Huỳnh Thanh Nhàn

22/11/1991
	Nhân viên
	Hợp đồng
	7915315279
	4/40
	x
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	10
	Đỗ Tuấn Việt

02/09/1977
	Trưởng TT- TTTV
	Biên chế
	0205304956
	6/40
	x
	[image: image9.jpg]






Chú ý:  Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo hình của từng vận động viên cỡ 4 x 6 cm có đóng dấu giáp lai theo danh sách đăng ký.

	TM. BCH/CĐCS

Chủ tịch công đoàn
Ký tên (đóng dấu)
Lâm Viết Dũng
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

Ký tên (đóng dấu)
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